
                                    ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD 11 CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÃ ĐỀ 111

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	D

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:
- Khái niệm: là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn 100% vốn nước ngoài 
- Hình thức: Xí nghiệp, Công ty có 100% vốn nước ngoài sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.
Thành phần kinh tế này phát triển theo hướng: sản xuất kinh doanh để xuất khẩu
- Vai trò: Thu hút vốn, trình độ công nghệ cao, kinh nghiệm quản lý SX-KD và giải quyết thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển.
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.5
0.25
0.25

0.5

0.5





	2
	a. Cung > cầu
b. Nếu là người sản xuất em sẽ thu hẹp sản xuất. Vì khi cung >cầu thì giá cả < giá trị, người sản xuất sẽ bị thua lỗ
	0.5
0.5



	MÃ ĐỀ 112

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	D

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế tư nhân
* Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
* Nội dung bao gồm:
 - Kinh tế tư bản tư nhân:
+ Dựa trên hình thức sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất và sử dụng lao động làm thuê.
+ Các doanh nghiệp tư nhân tư bản chủ nghĩa  
- Kinh tế cá thể, tiểu chủ
+ Dựa trên sở hữu nhỏ về tư liệu sản xuất.
+ Kinh tế hộ gia đình, dựa trên lao động của cá nhân...
* Vai trò: Giải quyết việc làm cho người lao động, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.25
0.25
0.25

0.25



0.5

0.5


	2
	a. Cung < Cầu
b. B. Nếu là nhà sản xuất, em sẽ mở rộng sản xuất .Vì khi cung < cầu thì giá cả > giá trị => Người sản xuất sẽ có lãi
	



	MÃ ĐỀ 113

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	B
	C
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	C

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:
- Khái niệm: là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn 100% vốn nước ngoài 
- Hình thức: Xí nghiệp, Công ty có 100% vốn nước ngoài sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.
Thành phần kinh tế này phát triển theo hướng: sản xuất kinh doanh để xuất khẩu
- Vai trò: Thu hút vốn, trình độ công nghệ cao, kinh nghiệm quản lý SX-KD và giải quyết thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển.
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.25
0.25
0.25

0.25

0.5

0.5



	2
	a. Cung > cầu
      b.Nếu là người sản xuất em sẽ thu hẹp sản xuất. Vì khi cung >cầu thì giá cả < giá trị, người sản xuất sẽ bị thua lỗ
	0.5
0.5




	MÃ ĐỀ 114

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	C
	C
	C
	D
	A

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế tư nhân
* Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
* Nội dung bao gồm:
 - Kinh tế tư bản tư nhân:
+ Dựa trên hình thức sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất và sử dụng lao động làm thuê.
+ Các doanh nghiệp tư nhân tư bản chủ nghĩa  
- Kinh tế cá thể, tiểu chủ
+ Dựa trên sở hữu nhỏ về tư liệu sản xuất.
+ Kinh tế hộ gia đình, dựa trên lao động của cá nhân...
* Vai trò: Giải quyết việc làm cho người lao động, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.25
0.25
0.25

0.25



0.5

0.5


	2
	a.	Cung < Cầu
b.	. Nếu là nhà sản xuất, em sẽ mở rộng sản xuất .Vì khi cung < cầu thì giá cả > giá trị => Người sản xuất sẽ có lãi
	0.5
0.5





	MÃ ĐỀ 115

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	D
	C
	C

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:
- Khái niệm: là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn 100% vốn nước ngoài 
- Hình thức: Xí nghiệp, Công ty có 100% vốn nước ngoài sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.
Thành phần kinh tế này phát triển theo hướng: sản xuất kinh doanh để xuất khẩu
- Vai trò: Thu hút vốn, trình độ công nghệ cao, kinh nghiệm quản lý SX-KD và giải quyết thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển.
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.25
0.25
0.25

0.25

0.5

0.5



	2
	a.	Cung > cầu
b.	Nếu là người sản xuất em sẽ thu hẹp sản xuất. Vì khi cung >cầu thì giá cả < giá trị, người sản xuất sẽ bị thua lỗ
	0.5
0.5




	MÃ ĐỀ 116

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	A
	B

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế tư nhân
* Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
* Nội dung bao gồm:
 - Kinh tế tư bản tư nhân:
+ Dựa trên hình thức sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất và sử dụng lao động làm thuê.
+ Các doanh nghiệp tư nhân tư bản chủ nghĩa  
- Kinh tế cá thể, tiểu chủ
+ Dựa trên sở hữu nhỏ về tư liệu sản xuất.
+ Kinh tế hộ gia đình, dựa trên lao động của cá nhân...
* Vai trò: Giải quyết việc làm cho người lao động, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.25
0.25
0.25

0.25



0.5

0.5


	2
	a.	Cung < Cầu
b.	B. Nếu là nhà sản xuất, em sẽ mở rộng sản xuất .Vì khi cung < cầu thì giá cả > giá trị => Người sản xuất sẽ có lãi
	0.5
0.5



	MÃ ĐỀ 117

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	B
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	B
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	D
	C
	C
	D

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:
- Khái niệm: là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn 100% vốn nước ngoài 
- Hình thức: Xí nghiệp, Công ty có 100% vốn nước ngoài sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.
Thành phần kinh tế này phát triển theo hướng: sản xuất kinh doanh để xuất khẩu
- Vai trò: Thu hút vốn, trình độ công nghệ cao, kinh nghiệm quản lý SX-KD và giải quyết thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển.
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.25
0.25
0.25

0.25

0.5

0.5



	2
	a.	Cung > cầu
b.	Nếu là người sản xuất em sẽ thu hẹp sản xuất. Vì khi cung >cầu thì giá cả < giá trị, người sản xuất sẽ bị thua lỗ
	0.5
0.5


[bookmark: _GoBack]

	MÃ ĐỀ 118

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	C
	D
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	D
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	C

	Tự luận 

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế tư nhân
* Khái niệm: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
* Nội dung bao gồm:
 - Kinh tế tư bản tư nhân:
+ Dựa trên hình thức sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất và sử dụng lao động làm thuê.
+ Các doanh nghiệp tư nhân tư bản chủ nghĩa  
- Kinh tế cá thể, tiểu chủ
+ Dựa trên sở hữu nhỏ về tư liệu sản xuất.
+ Kinh tế hộ gia đình, dựa trên lao động của cá nhân...
* Vai trò: Giải quyết việc làm cho người lao động, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước
b. Em dự định sẽ làm trong bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp với khả năng, điều kiện sở thí của mình, nhằm đem lại thu nhập cho bản than, gia đình và xã hội vì:
các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân, đều được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, tạo điều kiện phát triển.
	0.25
0.25
0.25

0.25



0.5

0.5


	2
	a.	Cung < Cầu
b.	B. Nếu là nhà sản xuất, em sẽ mở rộng sản xuất .Vì khi cung < cầu thì giá cả > giá trị => Người sản xuất sẽ có lãi
	0.5
0.5



……..…………….Hết………………….
















